

Phụ lục I

NỘI DUNG TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH CẤP  PHIẾU LÝ LỊCH 
TƯ PHÁP TRỰC TUYẾN (MỨC ĐỘ 3)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1612/QĐ-CT  ngày 07/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


I. QUY TRÌNH CÁP PHIÉU LÝ LỊCH TU PHÁP TRỤC TUYẾN (MỨC Độ 3) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

1. Đối với cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Phiếu LLTP)
Cá nhân truy cập vào Công Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Công Dịch vụ công cấp tỉnh https://dichvucong.vinhphuc.gov.vn  (sau đây gọi chung là Công dịch vụ công) để đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), đăng nhập vào hệ thống, gửi hồ sơ đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến.

·  Sau khi đăng nhập vào hệ thống, công dân xác định đúng cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu LLTP, vào mục đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến để điền thông tin Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Sau khi đăng ký Tờ khai thành công, cá nhân tải đính kèm bản quét (scan) hoặc bản sao được chứng thực điện tử từ bản chính giấy tờ tùy thân (CMND/ thẻ CCCD/ Hộ chiếu) lên Cổng Dịch vụ công bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và độ chính xác cao, trong đó tiêu chuấn quét đối với CMND/ thẻ CCCD phải bảo đảm tỷ lệ 1:1, quét ở chế độ ảnh (.jpg) với độ phân giải 500 dpi.

Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 01, người được ủy quyền tải đính kèm bản quét (scan) văn bản ủy quyền và bản quét (scan) hoặc bản sao chứng thực điện tử từ bản chính giấy tờ tùy thân đang còn giá trị sử dụng của người được ủy quyền.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
·  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ. Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Cổng dịch vụ công, Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên cống dịch vụ công là “Được tiếp nhận”, “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh Phần mềm sẽ cấp một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người đăng ký cấp Phiếu LLTP.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa gửi thông báo hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ qua cổng dịch vụ công, công dân có thể kiêm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Công dịch vụ công “Yều cầu bô sung giấy tờ”.
+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu LLTP theo quy định tại Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Bộ phận một cửa gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua công Cống dịch vụ công, công dân có thể kiếm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Công dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên cống dịch vụ công là “Không được tiếp nhận”
·  Thanh toán phí cấp Phiếu LLTP: Được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ
·  Ngay sau khi nhận được phí cấp Phiếu LLTP, Bộ phận một cửa gửi thông báo“Đang xử lý " và ngày hẹn trả kết quả qua Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Đồng thời, trạng thái hồ sơ trên Công dịch vụ công là “Đang xử ỉý”.
·  Thời hạn cấp Phiếu LLTP: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được
yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công
dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người
nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích
thì thời hạn không quá 15 ngày.
Bước 4. Trả kết quả cấp Phiếu LLTP

Việc nhận Phiếu LLTP thông qua hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

·  Trường hợp nhận kết quả trực tiếp, cá nhân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân đế cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiếm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu LLTP.

·  Trường hợp nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, cá nhân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân đế bưu tá kiếm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu LLTP. Việc trả Phiếu LLTP có ký nhận đầy đủ theo quy định của pháp luật.


2. Đối với cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu LLTP

Bước 1: Nộp hồ sơ
·  Đại diện cơ quan, tô chức truy cập vào Cổng dịch vụ công đế đăng nhập tài khoản sử dụng chữ ký số và gửi văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Các bước đăng nhập tài khoản thực hiện theo hướng dẫn cụ thể trên Cổng dịch vụ công.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
·  Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Công dịch vụ công, Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận, kiếm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường họp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên cổng dịch vụ công là “Được tiếp nhận”. Phần mềm sẽ cấp một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người đăng ký cấp Phiếu LLTP.

+ Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa gửi thông báo hướng dẫn bô sung, hoàn thiện hồ sơ qua cổng dịch vụ công, đại diện cơ quan/tố chức có thế kiếm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Công dịch vụ công “Yêu cầu bô sung giấy tờ”.
+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu LLTP theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật LLTP năm 2009, Bộ phận một cửa gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua cống Công dịch vụ công, cơ quan, tổ chức có thể kiếm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào cống dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên cổng dịch vụ công là “Không được tiếp nhận
Buỏc 3: Giải quyết hồ sơ
·  Thời hạn cấp Phiếu LLTP: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được
yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công
dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người
nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích
thì thời hạn không quá 15 ngày.
 Trường hợp khẩn cấp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận
được yêu cầu (đối với trường hợp cấp thủ tục cấp phiếu LLTP theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng cho đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam). 
·  Trường hợp nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến (mức độ 3), trạng thái hồ sơ trên Công dịch vụ công là “Đang xử lý”.
Bước 4: Trả kết quả cấp Phiếu LLTP

·  Cơ quan nhà nước, tô chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, cơ quan tiến hành tố tụng nhận Phiếu LLTP trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.


II. NỘI DUNG TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH CẤP PHIẾU LLTP TRỰC TUYẾN (MỨC ĐỘ 3) THEO YÊU CẦU CỦA ĐỀ ÁN 06
1. Các bước thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ

·  Cá nhân truy cập vào Công dịch vụ công để đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp Phiếu LLTP.

·  Công dịch vụ công bảo đảm việc xác thực định danh điện tử, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác các trường thông tin của công dân có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện dịch vụ khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở số định dạng cá nhân, tự động điền vào biêu mẫu điện tử tương tác trên Công dịch vụ công).

Người có yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến (mức độ 3) cung cấp thông tin trên Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP điện tử (Cổng dịch vụ công quốc gia/ cổng Dịch vụ công cấp tỉnh phải chỉnh lý biểu mẫu này bảo đảm phù hợp nội dung biếu mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP); tải đính kèm giấy tờ tùy thân (bao gồm: bản chụp CMND/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu). Trường hợp các thông tin trong các giấy tờ tùy thân này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải tải lên.

Lưu ý:

Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 01, người được ủy quyền tải đính kèm bản quét (scan) văn bản ủy quyền.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
·  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ. Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Cổng dịch vụ công, Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên cống dịch vụ công là “Được tiếp nhận”, “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh Phần mềm sẽ cấp một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người đăng ký cấp Phiếu LLTP.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa gửi thông báo hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ qua cổng dịch vụ công, công dân có thể kiêm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên Công dịch vụ công \èi“Yều cầu bô sung giấy tờ”.
+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu LLTP theo quy định tại Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Bộ phận một cửa gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua công Cống dịch vụ công, công dân có thể kiếm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Công dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên cống dịch vụ công là “Không được tiếp nhận”
·  Thanh toán phí cấp Phiếu LLTP: Được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận một cửa.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ
 
- Ngay sau khi nhận được phí cấp Phiếu LLTP, Bộ phận một cửa gửi thông báo“Đang xử lý " và ngày hẹn trả kết quả qua Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công. Đồng thời, trạng thái hồ sơ trên Công dịch vụ công là “Đang xử ỉý”.
Bước 4: Trả kết quả cấp Phiếu LLTP

·  Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: cá nhân xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả để Bộ phận một cửa hoặc bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu LLTP.

·  Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tuyến: cá nhân đăng nhập vào cổng dịch vụ công để kiểm tra, tải bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét (scan) tải lên Kho Quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Công dịch vụ công.

2. Thành phần hồ sơ
2.1. Đối với cá nhân

·  Biểu mẫu điện tử Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP mẫu số 03/2013/TT- LLTP hoặc Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP mẫu số 04/2013/TT-LLTP;

·  Bản quét (scan) giấy tờ tùy thân, bao gồm: CMND/Thẻ CCCD/HỘ chiếu. Trường hợp các thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải tải lên.

·  Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP ủy quyền cho người khác yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 01.

 2.2. Đối với cơ quan, tổ chức

Văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo mẫu số 05a/2013/TT-LLTP hoặc văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo mẫu 05b/2013/TT-LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 3. Phí cấp Phiếu LLTP và phí dịch vụ bưu chính (áp dụng đối với cá nhân)

- Mức phí cấp Phiếu LLTP: 200.000 đồng/lần/người.

 Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 03 trở đi cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp thu thêm 5.000 đồng/Phiếu, để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.

- Mức phí dịch vụ bưu chính thực hiện theo quy định của đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính.

4. Căn cứ pháp lý

·  Luật Lý lịch tư pháp năm 2009.

·  Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014.

·  Luật Căn cước công dân năm 2014.

·  Luật Cư trú năm 2020.

·  Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

·  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

·  Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

·  Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đe án “Phát triến ứng dụng dữ liệu dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

· Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biều mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

·  Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiêm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đối, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

·  Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biếu mẫu và mẫu số lý lịch tư pháp.

· Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

·  Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

SƠ ĐỒ GIẢI QUYÉT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC 

LÝ LỊCH TƯ PHÁP SAU KHI TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH
1. Đối vói cá nhân
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2. Đối với quan, tổ chức

[image: image2.jpg]BUOC 1
NQP HO SO

BUOC 2
TIEP NHAN HO SO

UoC 3
QUYET HO
SO

_BUGC4
TRA PHIEU LLTP

CONG DICH VU
CONG

Dang nhap
vio cng

pvc

Tao tai khoan

Khéng

dang nhdp

Co

hanh chinh

B sung thém

thong tin

Trich xuit
gidy 10 lien
quan tir kho
quin Iy dir
ligu

B6 sung thém
thanh phin ho
socin thiét con
thicu

Dy du,
hop 1¢

Tra ciru, xic
minh thong tin

Phit hinh Phiéu
LLTP bing gidy

BG sung chinh
sira lai HS

B nghi b
sung, chinh st
HS

Tong hop, S0
héa két qui xic
minh thong tin
LLTP

6 hoa Phiéu LLTP
l —

Tai két qui lén Cong

Ty dong dién
thong tin ngusi

nop hs

Dich vy cong





Phụ lục II

NỘI DUNG TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH CÁP PHIẾU LÝ LỊCH TU PHÁP TRỤC TUYÉN (MỨC ĐỘ 4)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1612/QĐ-CT   ngày 07/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


 I. QUY TRÌNH CẤP PHIẾU LÝ LỊCH Tư PHÁP TRỤC TUYẾN (MỨC Độ 4) THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

1. Đối với cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Bước 1: Nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Cá nhân truy cập vào cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc cổng Dịch vụ công cấp tỉnh https://dichvucong.vinhphuc.gov.vn (sau đây gọi chung là Cống dịch vụ công) đế đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), đăng nhập vào hệ thống, gửi hồ sơ đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến.

·  Sau khi đăng nhập vào hệ thống, công dân xác định đúng cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp, vào mục đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến để điền thông tin Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Sau khi đăng ký Tờ khai thành công, cá nhân tải đính kèm bản quét (scan) hoặc bản sao được chứng thực điện tử từ bản chính giấy tờ tùy thân (CMND/ thẻ CCCD/ Hộ chiếu) lên cổng dịch vụ công bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật và độ chính xác cao, trong đó tiêu chuẩn quét đối với CMND/ thẻ CCCD phải bảo đảm tỷ lệ 1:1, quét ở chế độ ảnh (.jpg) với độ phân giải 500 dpi.

Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 01, người được ủy quyền tải đính kèm bản quét (scan) văn bản ủy quyền và bản quét (scan) hoặc bản sao chứng thực điện tử từ bản chính giấy tờ tùy thân đang còn giá trị sử dụng của người được ủy quyền.

Bưóc 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
·  Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ. Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Cổng dịch vụ công, Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận, kiếm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên cống dịch vụ công là “Được tiếp nhận”, “ Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính Phần mềm sẽ cấp một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người đăng ký cấp Phiếu LLTP.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa gửi thông báo hướng dẫn bô sung, hoàn thiện hồ sơ qua cổng dịch vụ công, công dân có thế kiêm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên cống dịch vụ công “Yêu cầu bô sung giấy tờ”.
+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu LLTP theo quy định tại Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Bộ phận một cửa gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua cống cống dịch vụ công, công dân có thế kiếm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào cống dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên cống dịch vụ công là 
“Không được tiếp nhận”.
·  Thanh toán phí cấp Phiếu LLTP: Thực hiện thanh toán trực tuyến, cổng dịch vụ công phải cung cấp chức năng thanh toán cho để người yêu cầu cấp Phiếu LLTP thực hiện được ngay việc thanh toán phí qua môi trường mạng.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ
·  Ngay sau khi nhận được phí cấp Phiếu LLTP, Bộ phận một cửa gửi thông báo “Đang xử lý ” và ngày hẹn trả kết quả qua Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiếm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào cổng dịch vụ công. Đồng thời, trạng thái hồ sơ trên cống dịch vụ công là “Đang xử lý”.
 
Thời hạn cấp Phiếu LLTP: 
 + Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
   + Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.
· Bước 4. Trả kết quả cấp Phiếu LLTP

Việc nhận Phiếu LLTP được thực hiện trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp.

·  Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tuyến: cá nhân đăng nhập vào cống dịch vụ công để kiểm tra, tải bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét (scan) tải lên Kho Quản lý dữ liệu điện tử của tố chức, cá nhân trên Cống dịch vụ công.

· Trường hợp nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính, cá nhân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân để bưu tá kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu LLTP. Việc trả Phiếu LLTP có ký nhận đầy đủ theo quy định của pháp luật.

·  Trường hợp nhận kết quả trực tiếp, cá nhân xuất trình bản gốc giấy tờ tùy thân để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu LLTP.


2. Đối với cơ quan, tỗ chức có yêu cầu cấp Phiếu LLTP

Bước 1. Nộp hồ sơ
·  Đại diện cơ quan, tổ chức truy cập vào Công dịch vụ công để đăng nhập tài khoản sử dụng chữ ký số và gửi văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến. Các bước đăng nhập tài khoản thực hiện theo hướng dẫn cụ thê trên Công dịch vụ công.

Bước 2. Tiếp nhận, kiểm tra hồ Sơ
·  Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Công dịch vụ công, Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận, kiêm tra tính đầy đủ, họp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên cổng dịch vụ công là “Được tiếp nhận”. Phần mềm sẽ cấp một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người đăng ký cấp Phiếu LLTP.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa gửi thông báo hướng dẫn bô sung, hoàn thiện hồ sơ qua Công dịch vụ công, đại diện cơ quan/tô chức có thê kiếm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào Công dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên cống dịch vụ công \h“Yêu cầu bô sung giấy tờ”.
+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu LLTP theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật LLTP năm 2009, Bộ phận một cửa gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua công cống dịch vụ công, cơ quan, tô chức có thế kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên cống dịch vụ công là “Không được tiếp nhận”.
Bước 3. Giải quyết hồ sơ
 Thời hạn cấp Phiếu LLTP:  Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được
yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.
 Trường hợp khẩn cấp thì thời hạn không quá 24 giờ, kể từ thời điểm nhận
được yêu cầu (đối với trường hợp thủ tục cấp phiếu LLTP theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng cho đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam). 
  Trường hợp nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến (mức độ 4), trạng thái hồ sơ trên Công dịch vụ công là “Đangxử lý”.
 Bước 4. Trả kết quả cấp Phiếu LLTP

·  Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tồ chức chính trị xã hội, cơ quan tiến hành tố tụng nhận Phiếu LLTP trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.


II. NỘI DUNG TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH CẤP PHIẾU LLTP TRỤC TUYỂN (MỨC ĐỘ 4) THEO YÊU CẦU CỦA ĐÈ ÁN 06

   
1. Các bước thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ
·  Cá nhân truy cập vào cống dịch vụ công để đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử đê xác định đúng người có yêu cầu đăng ký cấp Phiếu LLTP.

·  Công dịch vụ công bảo đảm việc xác thực định danh điện tử, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đê khai thác các trường thông tin của công dân có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện dịch vụ khai thác thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên cơ sở số định dạng cá nhân, tự động điền vào biểu mẫu điện tử tương tác trên cống dịch vụ công).

Người có yêu cầu cấp Phiếu LLTP trực tuyến (mức độ 4) cung cấp thông tin trên Tờ khai yêu câu câp Phiếu LLTP điện tử (Công dịch vụ công quốc gia/ cổng Dịch vụ công cấp tỉnh phải chỉnh lý biểu mẫu này bảo đảm phù hợp nội dung biểu mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP); tải đính kèm giấy tờ tùy thân (bao gồm: bản chụp CMND/ Thẻ CCCD/HỘ chiếu). Trường hợp các thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải tải lên.

Lưu ý:

Trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 01, người được ủy quyền tải đính kèm bản quét (scan) văn bản ủy quyền.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
·  Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ. Sau khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP gửi trên Cổng dịch vụ công, Bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận, kiếm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, trạng thái hồ sơ trên cống dịch vụ công là “Được tiếp nhận”, “ Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính Phần mềm sẽ cấp một Mã số hồ sơ trực tuyến cho người đăng ký cấp Phiếu LLTP.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, Bộ phận một cửa gửi thông báo hướng dẫn bô sung, hoàn thiện hồ sơ qua cổng dịch vụ công, công dân có thế kiêm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào cổng dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên cống dịch vụ công “Yêu cầu bô sung giấy tờ”.
+ Trường hợp hồ sơ bị từ chối cấp Phiếu LLTP theo quy định tại Điều 49 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Bộ phận một cửa gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua cống cống dịch vụ công, công dân có thế kiếm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào cống dịch vụ công. Trạng thái hồ sơ trên cống dịch vụ công là “Không được tiếp nhận
·  Thanh toán phí cấp Phiếu LLTP: Thực hiện thanh toán trực tuyến, cổng dịch vụ công phải cung cấp chức năng thanh toán cho để người yêu cầu cấp Phiếu LLTP thực hiện được ngay việc thanh toán phí qua môi trường mạng.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ
·  Ngay sau khi nhận được phí cấp Phiếu LLTP, Bộ phận một cửa gửi thông báo “Đang xử lý ” và ngày hẹn trả kết quả qua Cổng dịch vụ công, công dân có thể kiếm tra tình trạng xử lý hồ sơ khi đăng nhập vào cổng dịch vụ công. Đồng thời, trạng thái hồ sơ trên cống dịch vụ công là “Đang xử lý”.
 
Thời hạn cấp Phiếu LLTP: 
 + Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
   + Trường hợp người được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.
Bước 4: Trả kết quả cấp Phiếu LLTP

·  Trường hợp nhận Phiếu LLTP trực tuyến: cá nhân đăng nhập vào cổng dịch vụ công đế kiếm tra, tải bản điện tử (PDF) Phiếu LLTP là bản giấy đã được ký, đóng dấu và quét (scan) tải lên Kho Quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cống dịch vụ công.

·  Trường họp nhận Phiếu LLTP trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính: cá nhân xuất trình Phiếu hẹn trả kết quả để Bộ phận một cửa hoặc bưu tá kiềm tra, đối chiếu thông tin trước khi trả Phiếu LLTP.

2. Thành phần hồ sơ
2.1. Đối với cá nhân

·  Biểu mẫu điện tử Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP mẫu số 03/2013/TT- LLTP hoặc Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu LLTP mẫu số 04/2013/TT-LLTP;

·  Bản quét (scan) giấy tờ tùy thân, bao gồm: CMND/Thẻ CCCD/HỘ chiếu. Trường hợp các thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì không phải tải lên.

·  Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu LLTP ủy quyền cho người khác yêu cầu cấp Phiếu LLTP số 01.

2.2. Đối với cơ quan, tổ chức

Văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo mẫu số 05a/2013/TT-LLTP hoặc văn bản yêu cầu cấp Phiếu LLTP theo mẫu 05Ồ/2013/TT-LLTP ban hành kèm theo Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

 3. Phí cấp Phiếu LLTP và phí dịch vụ bưu chính (áp dụng đối với cá nhân)

- Mức phí cấp Phiếu LLTP: 200.000 đồng/lần/người.

 Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 Phiếu trong một lần yêu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 03 trở đi cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp thu thêm 5.000 đồng/Phiếu, để bù đắp chi phí cần thiết cho việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.

- Mức phí dịch vụ bưu chính thực hiện theo quy định của đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính.

 4. Căn cứ pháp lý

·  Luật Lý lịch tư pháp năm 2009.

·  Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014.

·  Luật Căn cước công dân năm 2014.

·  Luật Cư trú năm 2020.

·  Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp.

·  Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

· Nghị định số 43/201 1/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Công thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

·  Quyết định sổ 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư; định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đôi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

·  Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biếu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

·  Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA- BQP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiêm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đôi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

·  Thông tư số 16/2013/TT-BTP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.

·  Thông tư số 244/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

·  Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cống thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

SƠ ĐỒ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC
LÝ LỊCH TƯ PHÁP SAU KHI TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH
1. Đối với cá nhân

[image: image3.jpg]BUGC 1 BUGC 2 BUGC3 BUGC 4 CONGDICHVY
. ) o CONG
NOP HO SO TIEP NHAN HO SO GIAI QUYET HO TRA PHIEU LLTP
SO
Dang nhip
vao cong >,
Khong Co tai
khoan
khong
Co
Chon thi tue
hanh chinh
Tu dong dién
thong tin ngudi
nop hs
Trich xudt
gidy 1o lién Kho quan 1y
quan tir kho . CSDL ciia
quan Iy dir cdc nhan, tO
chire
Bo sung thém Tra phiéu LLTI
gidy theo yéu ciu
con thiéu
G A Co T
HS co day Tra ciru, Xdc Phat hanh Phi¢u
Nop HS du, hp 1¢, ‘minh thong tin LLTP bing gidy
nop 1¢ phi? LLTP

B sung chinh
stra lai HS

Dé nghi bo sung,
chinh sira HS

“Téng hap, S héa
két qua xdc minh
thong tin LLTP

S6 hoa Phiéu LLTP

“Tai két qud lén Cong

Dich vu cong











